
¬ j1 — 422/ 5) 
MAU NHAN THUŨC 
1. Mẫu nhãn chai 100 viên nang 
- Nội dung và màu sắc: Như mẫu 

_ CÔNGTHỨC: LIỀU DÙNG VÀ : 
¡_ Aeldqscorbic „««„„„280mg — Chai Ì00 viên nang cứng ki nhng =. 
| Tó dược vừa đủ... .. Ì viên nang cứng Liêu thông thường uống!từ 1 ~2viên/ngày. 
Ị Mỗi lẳn một viên, uốngít nhết†rong2tuân. | 

CHỈ ĐỊNH: Trẻ em: | 
uống ] viên/ngèy. Uốngí† nhốt†rong2tuên. 
Uống thuốc khi no. 

~Phòng vò trị bệnh do thiếu vitamin C 

CHỐNGCHỈ ĐỊNH: 
l&Š Dùng liễu cao cho người bị thiếu hụ† men GóPD 

(nguy cơthiếumáu huyết tén). ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Để nơi khô mớt, tránh ónh 
~ Người có tiền sửsồi thện, tăng oxdlơt niệu vẻ rối SE 00Bbukuớc co nh 
loạn chuyển hóg oxdtdt (töng nguy cơ sỏi thôn). 

TIÊU CHUẨN:TCC$ | 
| 

-Bị bệnh †hơlassemie (tðngnguy cơhốp thu sốt). | 
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM. 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 

SĐK/ Visa no : 

Số lô 8X / Batch no : 

Ngày SX /MÍg date : “Sản xuất lại: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI 

HD /Exp.Dale  : | 2218 - Phạm Văn Thuận - P.Tân Tiến - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai 

2. Mẫu nhãn chai 200 viên nang 
- Nội dung và màu sắc: Như mẫu 

ỨC: LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: À 
m...- Chơi 200 viên nong cứng KỮN xua. | 

| 

Acid œcorbic ..... 

Tá dược vừo đủ... 
tầs~anaos S0 TTIỢ 

.. Ï viên nang cứng Liễu thông thường uống từ 1 -2viên/ngòy. 
Mỗi lẫn một viên, uốngf† nhố††rong 2 tuổn. 
Trẻ em: 
uống 1 viên/ngèy. Uống ít nhốt†rong 2tuản. 
Uống thuốc khi no. 

CHÍ ĐỊNH: 
-Phòng vỏ trị bệnh do thiếu vitamin C 

__ CHỐNGCHỈ ĐỊNH: TIÊU CHUẨN:TCCS 
~ Dùng liều cao cho người bị thiếu hụt men GóPD ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Để nơi khô mớt, tránh ónh _. 

__ (nguy cơthiếumáuhuyết†ón). sóng, ở nhiệt độ dưới 30°C. | 
| - Người có tiền sử sỏi thôn, tðng oxolot niệu vờ rối y 3 

__ lôqnchuyển hóa oxolot (tăng nguy cơsỏi†hộn). ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRỄ EM. | 
- Bị bệnh †halassemid (tðng nguy cơhốp thu sốt). ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. | 

| 
THUỐC DÙNG CH0 BỆNH VIỆN | 

| 
SĐÐK / Visa no : | 

Số lô SX / Batch no : | 

|__ˆ Bản xuất tại: Ngày SX / MIg date : | 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI HD / Exp. Date | 
2218 - Phạm Văn Thuận - P.Tân Tiến - TP. Biên Hỏa - Tỉnh Đồng Nai 

BỘ y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
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Tờ hướng dẫn sử dụng GMP - WHO 

VITAMIN C 250 mg 

CÔNG THỨC: 
Acid œscorbic_.................... 250 ma. 

Tá dược: Tinh bột ngô vừa đủ một viên nang cứng. 

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chơi 100 viên. Chơi 200 viên. 
DƯỢC LỰC HỌC: 

Vitamin C cồn cho sự †qo thành colggen, †u sửa mô trong cơ thể vò tham gia trong 

một số phỏn ứng oxy hóg-khử. Vitamin C tham gia †rong chuyển hóa phenylolenin, 

t†yrosin, acid folic, norepinephrin, histamin, sốt, và một số hệ thống enzym chuyển 

hóc thuốc, †rong sử dụng corbohycrot, trong tổng hợp Iipid vò protein, trong chức 

năng miễn dịch, trong để khóng với nhiễm khuổn, trong giữ gìn sự toàn vẹn của 
mạch máu vò †rong hô hốp †ế bo, 

Thiếu hụt vitamin C dỗn đến bệnh scorbut, trong đó có sự sơi sót tổng hợp cologen 

với biểu hiện là không lònh vết thương, khiếm khuyết về cốu †qo răng, vỡ moo 
mạch gây nhiều đốm xuốt huyết, đám bm máu, chảu máu dưới da vò niêm mạc 
(thường lò chảy máu lợi). 

DƯỢC ĐỘNG HỌC: 

Vitamin C được hốp thu dễ dòng su khi uống, tuy vệy chỉ có 50% của một liễu 

1,5g vitamin C được hốp thu †rên người bình thường. Hếp thu vitamin C ở dạ dày- 

ruột có thể giảm ở người Ïa chảy hoặc có bệnh về dạ dòy-ruột. 

Nồng độ vitamin C bình thường trong huyết tương ở khoảng 10 - 20 mcg/ml. Dự 

†oòn bộ vitamin C trong cơ thể ước tính khoảng 1,5 g với khoảng 30 - 45 mg đ 

luân chuyển hồng ngòy. 
Vitamin C phên bố rộng rõi trong cóc mô cơ thể. Khoảng 25% vitamin C liên kếf\với 

protein huyết tương. 

Vitamin C oxy hóa thuận nghịch †thònh acid dehydrooscorbic. Một í† vitamin € 

chuyển hóa thònh những hợp chết không có hoạt tính gồm œcid œscorbic-2-sulfd† 

vò dcid oxdlic được bòi tiết trong nước tiểu. Lượng vitamin C vuợt qué nhu côu của x 

cơ thể cũng được nhanh chóng đèo thỏi ra nước tiểu dưới dạng không biến đổi. : 

CHỈ ĐỊNH: 
- Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin €. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
- Dùng liều cao cho người bị thiếu hụt men GóPD (nguy cơ thiếu máu huyết tón). 

- Người có tiền sử sỏi thận, tăng oxdld† niệu vò rối loạn chuyển hóa oxdldt đờng 

nguy cơ sỏi thôn). 

- BỊ bệnh †halossemig (tăng nguy cơ hốp thu sốt). 

THẬN TRỌNG: 
- Dùng vitamin C liều cao kéo dời có thể dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc, do đó khi 

giảm liều có thể dẫn đến thiếu hụ† vitamin C. 
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- Uống liều lớn vitamin C khi mong thơi đã dỗn đến bệnh Scorbut ở trẻ sơ sinh.
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- Tăng oxdld† niệu có thể xảy rd squ khi dùng liều cdo vitamin C. Vitamin C có thể 

gôy dcid hóa nước tiểu, đôi khi dẫn đến kết tủa urda† hoặc cys†in, hoặc sỏi oxolo†. 

- Không nên dùng vitamin C khi bị tiêu chảy. 

TƯƠNG TÁC THUỐC: 
- Làm †ăng hốp thu sốt qua đường dạ dòy-ruột khi dùng chung với thuốc chứo sốt 

nguyên tế. 

- Khi dùng chung với œspirin, làm tăng bởi tiết vitamin C và giảm bởi tiết œspirin trong 

nước tiểu. 
- Dùng đồng thời vitamin C vờ fluphendzin dẫn đến giỏm nồng độ fluphenczin huyết 
tương. Sự œcid hóa nước tiểu squ khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bởi tiết 
của cóc thuốc khác. 

- Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin B;; khi dùng chung. Cền khuyên người 

bệnh tránh uống vitamin C liều cqo trong vòng một giờ trước hoặc squ khi uống. 

vitamin B„;. 

- Bệnh nhân suy thận dùng đồng thời các thuốc chống dcid dq dày có chứa nhôm 

vò citd† có thể phát triển một bệnh nẽo gôy †ử vong do tăng qué mức nhôm †rong 

máu. Có bằng chứng cho thốy vitamin C có thể tương †ác tương tự. 

- Vitamin C có thể gôy ra sự tăng nồng độ esirogen khi dùng cùng với các †huốc 

này, es†rogen cũng có thể làm giảm †ác dụng của vitamin C trong cơ thể. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐI: 
Tăng oxdld† niệu, buôn nôn, nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, 

nhức đồu, mốt ngủ và tình trạng buồn ngủ đã xỏy ra. Squ khi uống liễu 1 g hàng 
ngày hoặc lớn hơn, có thể xảy rd Ïq chảy. 

Thường gặp, ADR > 1/100 

Thôn: Tăng oxdld† niệu. 

Í† gặp, 1/1000 < ADR < 1/100 
Máu: Thiếu móu †an máu. 

Tim mạch: Bừng đỏ, suy †im. 
Thôn kinh †rung ương: XỈÏu, chóng mặt, nhức đu, mệt mỏi. 
Dạ dày - ruột: Buồn nôn, nôn, ợ nóng, Ïqa chảy. 
Thân kinh - cơ vờ xương: Đau cạnh sườn. 

LIỀU DŨNG VÀ CÁCH DÙNG: 
Người lớn: liều thông thường uống từ 1 - 2 viên/ngày. Mỗi lằn một viên, uống í† nhốt 
trong 2 tuần. 
Trẻ em: uống 1 viên/ngày. Uống f† nhết †rong 2 tuần. 
Uống thuốc khi no. 

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: 
Triệu chứng: sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dòy và Ïq chảy. 
Xử trí: gôy lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng squ khi uống liều lớn. 
THỜI KỶ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ: 
- Vitamin C đi qua nhu thai. Chưa có các nghiên cứu cả trên súc vộ† vò †rên người 
mœng Thơi, và nếu dùng vitamin C theo nhu câu bình thường hàng ngòy thì chưa 
thấy xảy rq vốn đề gì trên người. Tuy nhiên, uống những lượng lớn vitamin © †rong %
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khi mang Thơi có thể lờm †ăng nhu câu về vitamin C và dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ 
SƠ sinh. 

- Vitamin C phân bố †rong sữa mẹ. Người cho con bú dùng vitamin C theo nhu cu 

bình thường, chưa thốy có vốn đề gì xảy ra đối với †rẻ sơ sinh. 

ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: 
Người lói xe vò vận hành mớy móc cồn chú ý về nguy cơ bị mệt mỏi, nhức đổu, 
Tình trạng buôn ngủ, xÏu, chóng mặt khi dùng thuốc. 

Đọc kỹ hưởng dãn sử dụng trước khi dùng. 

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. 

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết những tác dụng không mong muốn gặp 

phải khi sử dụng thuốc. 

BẢO QUẢN: Để nơi khô mót, tránh ánh sóng, nhiệt độ dưới 30C. 
HẠN DÙNG: 3ó thóng kể từ ngày sản xuết 

TIÊU CHUẨN: TCC$ 
Sỏn xuốt tại: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI 
2218 - Phạm Văn Thun - P. Tân Tiến - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Noi - Việt Nam 

ĐI,Fdx: 0ó1. 3821608 

E-măơil: dongibphdarm@gmoil.com 
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